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Ghi chú

1
Chi hoạt động thông tin, truyền thông, 

giáo dục 0 0 0 0 0 0

1,1

Chi thông tin, truyền thông, giáo dục thông

qua hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn,

nói chuyện chuyên đề

1,2

Chi thông tin, truyền thông, giáo dục trên

các phương tiện thông tin đại chúng: chi

nhuận bút xây dựng bản tin, phóng sự, tọa

đàm về phòng, chống bạo lực gia đình

1,3
Chi thông tin, truyền thông, giáo dục thông

qua loa truyền thanh

1,4
Chi sản xuất và phát hành băng rôn, panô,

áp-phích, tranh cổ động

1,5
Chi tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, 

tiểu phẩm tại cộng đồng

1,6
Chi tổ chức chiến dịch truyền thông tại 

cộng đồng
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1,7

Chi biên soạn tài liệu mẫu để tuyên truyền,

phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng,

chống bạo lực gia đình

2
Chi tổ chức thi tìm hiểu về phòng, chống 

bạo lực gia đình 0 0 0 0 0 0

3
Chi xây dựng, triển khai mô hình phòng, 

chống bạo lực gia đình 0 0 0 0 0 0

3,1

Chi nghiên cứu xây dựng mô hình phòng,

chống bạo lực gia đình được thực hiện theo

quy định của pháp luật về nội dung và mức

chi thực hiện các hoạt động nghiên cứu,

điều tra, khảo sát, đánh giá

3,2 Chi soạn thảo mô hình

3,3
Chi cho người tham gia triển khai thực hiện

mô hình

3,4 Các khoản chi khác

4
Chi hoạt động tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình 0 0 0 0 0 0

4,1
Chi hỗ trợ thiết lập phòng, bộ phận tư vấn:

điện thoại, máy tính, thiết bị, vật tư

4,2

Chi biên soạn tài liệu mới; chỉnh sửa, bổ

sung cập nhật tài liệu phù hợp với nội dung

tư vấn

4,3
Chi thù lao cho nhân viên tư vấn theo chế

độ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc



4,4

Chi các khoản điện, nước, văn phòng phẩm,

phô tô tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn

(chi cho 1 tháng/cơ sở)

5
Chi giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi 

bạo lực gia đình 0 0 0 0 0 0

5,1
Chi biên soạn tài liệu giáo dục, hỗ trợ

chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình

5,2

Chi biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm để

nhận diện hành vi bạo lực gia đình và đánh

giá về kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi

bạo lực gia đình; kỹ năng ứng phó với hành

vi bạo lực gia đình (soạn câu hỏi thô; rà

soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân

hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa

được quản lý trên phần mềm máy tính)

5,3
Chi phổ biến pháp luật trực tiếp cho người

có hành vi bạo lực gia đình

6 Chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình 0 0 0 0 0 0

6,1

Hỗ trợ chi phí tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ

năng ứng phó với bạo lực gia đình cho

người bị bạo lực gia đình, người có hành vi

bạo lực gia đình

6,2

Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm

tiếp xúc, việc hỗ trợ áp dụng như quy định

đối với đối tượng bảo trợ xã hội



6,3

Trường hợp người bị bạo lực gia đình bị tổn

hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ

sở khám bệnh, chữa bệnh, việc thanh toán

chi phí khám bệnh, chữa bệnh

7

Chi hỗ trợ bù đắp tổn hại về sức khỏe, 

tính mạng và thiệt hại về tài sản cho cá 

nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia 

đình 0 0 0 0 0 0

8

Chi phát triển mạng lưới cộng tác viên 

dân số tham gia công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng 

đồng 0 0 0 0 0 0

8,1

Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia

đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng

đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng hằng

tháng

8,2

Hằng năm, cơ quan chuyên môn về văn

hóa, gia đình, thể thao và du lịch tổ chức

bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên dân

số tham gia công tác gia đình, phòng, chống

bạo lực gia đình về công tác gia đình,

phòng, chống bạo lực gia đình



8,3

Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia

đình, phòng, chống bạo lực gia đình được

tham dự các cuộc thi, hội nghị, hội thảo

trong khu vực, liên khu vực để trao đổi kinh

nghiệm công tác, được hưởng các chính

sách theo quy định của pháp luật về phòng,

chống bạo lực gia đình và pháp luật có liên

quan

9
Chi hoạt động phối hợp liên ngành, sơ 

kết, tổng kết 0 0 0 0 0 0

9,1

Chi tổ chức cuộc họp, hội nghị triển khai 

nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp 

vụ về phòng, chống bạo lực gia đình

9,2

Chi công tác kiểm tra, giám sát theo chương

trình, kế hoạch công tác; tổ chức các hoạt

động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về

phòng, chống bạo lực gia đình trong khu

vực, liên khu vực

10. Chi khác:…………… 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng: 0 0 0 0 0 0
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